
Đơn vị: VNĐ

Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5

I

1 Phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Các nước Châu Á ngoại trừ 

Nhật Bản và Hồng Kông
Các nước Châu Á

Toàn cầu, ngoại trừ Mỹ và 

Canada
Toàn cầu

2 Hạn mức tối đa 1,250,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 6,250,000,000 6,250,000,000

3 Chi phí nằm viện/ngày 5,000,000 7,500,000 7,500,000 12,500,000 20,000,000

4 Chăm sóc đặc biệt Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí

5 Các chi phí điều trị tổng hợp Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí

6 Điều trị trước khi nhập viện 25,000,000 50,000,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000

7 Điều trị sau khi xuất viện và chăm sóc tại nhà 25,000,000 50,000,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000

8 Chi phí phẫu thuật Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí

9 Phẫu thuật cấy ghép bộ phận cơ thể 750,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,500,000,000

10 Điều trị cấp cứu Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí

11 Điều trị nha khoa cấp cứu do tai nạn Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí

12 Điều trị thai sản cấp cứu do tai nạn Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí

13 Lưu chuyển và hồi hương y tế cấp cứu Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí Toàn bộ chi phí

75,000,000/năm 75,000,000/năm 75,000,000/năm 75,000,000/năm

250,000,000/suốt đời 250,000,000/suốt đời 250,000,000/suốt đời 250,000,000/suốt đời

15 Trợ cấp nằm viện theo đêm 125,000 250,000 250,000 375,000 500,000

16 Hạn mức phụ đối với bệnh đặc biệt/suốt đời 1,250,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000

II

1 Phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Các nước châu Á ngoại 

trừ Nhật Bản và Hồng 

Kông

Các nước châu Á
Toàn cầu, ngoại trừ Mỹ 

và Canada
Toàn cầu

2 Hạn mức tối đa 37,500,000 75,000,000 75,000,000 125,000,000 150,000,000

III

1 Hạn mức tối đa

2 Phạm vi lãnh thổ

IV

1 Hạn mức tối đa

2 Phạm vi lãnh thổ

V

1 Hạn mức tối đa

2 Phạm vi lãnh thổ

3 Phạm vi bảo hiểm

VI

1 Phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Toàn cầu, ngoại trừ 

Mỹ và Canada
Toàn cầu

2 Hạn mức tối đa 37,500,000 100,000,000 150,000,000

CHĂM SÓC NHA KHOA

25,000,000

BIỂU PHÍ

LỰA CHỌN

QUYỀN LỢI CHI PHÍ Y TẾ VÀ VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

TỬ VONG, THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN DO TAI NẠN

Từ 125,000,000 VND

Không áp dụngĐiều trị rối loạn tâm thần cấp tính14

Việt Nam

Điều trị và chăm sóc nha khoa, Làm răng giả (tủy thuộc vào đồng bảo hiểm)

THAI SẢN VÀ SINH ĐẺ

Các nước Châu Á ngoại trừ Nhật Bản và 

Hồng Kông

75,000,000

Việt Nam hoặc Toàn Cầu

TỬ VONG, THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN DO ỐM ĐAU, BỆNH TẬT, THAI SẢN

Từ 125,000,000 VND

Việt Nam hoặc Toàn Cầu



Phí bảo hiểm năm/người:

Độ tuổi Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5

0-18 Từ 24475000 Từ 30925000 Từ 32450000 Từ 38725000 Từ 47850000

19-25 Từ 24075000 Từ 30450000 Từ 31950000 Từ 38250000 Từ 54125000

26-30 Từ 24175000 Từ 31450000 Từ 33075000 Từ 39875000 Từ 56600000

31-35 Từ 24950000 Từ 32000000 Từ 33650000 Từ 41575000 Từ 58175000

36-40 Từ 27300000 Từ 33875000 Từ 35700000 Từ 44525000 Từ 60000000

41-45 Từ 29400000 Từ 35900000 Từ 37925000 Từ 48050000 Từ 63200000

46-50 Từ 30725000 Từ 39450000 Từ 41825000 Từ 51975000 Từ 66325000

51-55 Từ 37000000 Từ 47150000 Từ 50275000 Từ 55800000 Từ 74200000

56-60 Từ 40675000 Từ 51825000 Từ 55375000 Từ 61300000 Từ 82050000

61-64 Từ 46575000 Từ 59425000 Từ 63750000 Từ 68475000 Từ 95875000

65-69 Từ 55950000 Từ 78925000 Từ 85100000 Từ 100725000 Từ 132800000

70-72 Từ 69250000 Từ 98400000 Từ 106400000 Từ 125800000 Từ 166925000

●

●

Để có báo giá chính xác, vui lòng liên hệ Công ty TNHH Bảo hiểm MSIG (Việt Nam).

Biểu phí bảo hiểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi dựa trên:

Thông tin bảo hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn ở bản kê khai, số lượng người được bảo hiểm, hiệu suất tổn thất) do người tham gia bảo hiểm 

cung cấp.

Phạm vi bảo hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền lợi, điều khoản mở rộng, điều khoản loại trừ, giới hạn trách nhiệm, điều kiện áp dụng 

đặc biệt, v.v.) sau khi thảo luận và thỏa thuận với Công ty TNHH Bảo hiểm MSIG (Việt Nam).

LƯU Ý QUAN TRỌNG: 


